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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ lợi ích và những tính toán chiến lược của

mối quan hệ Mỹ - Trung thể hiện tính chất thực dụng trong

suốt chiều dài lịch sử của quan hệ song phương. Với vị trí địa

chính trị và địa chiến lược, khu vực Đông Nam Á trở thành

một điểm nóng tiềm ẩn với nhiều nguy cơ an ninh. Trước sự

trỗi dậy của Trung Quốc, với vai trò là siêu cường duy nhất

trên thế giới, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực vì

các mục tiêu, lợi ích chiến lược. Đồng thời, cạnh tranh chiến

lược trong quan hệ Mỹ - Trung tại khu vực Đông Nam Á là

một trường hợp nghiên cứu điển hình cho nghiên cứu về cạnh

tranh chiến lược trong quan hệ quốc tế. Vì những lý do nêu

trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Cạnh tranh chiến lược

Mỹ - Trung ở Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020”

làm đề tài luận án Tiến sĩ Quốc tế học, chuyên ngành Quan hệ

Quốc tế.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu của luận án là tập trung chiến lược, chính sách

đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc về cạnh tranh chiến lược tại

Đông Nam Á và thực trạng của cuộc cạnh tranh chiến lược

trên từ năm 2009 đến năm 2020, từ đó đưa ra các nhận xét về

kết quả và tác động, dự đoán xu hướng vận động trong tương
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lai và hàm ý chính sách và kiến nghị cho ASEAN và Việt

Nam

Để làm sáng tỏ được mục đích nghiên cứu trên, luận án

tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:

(i), Tập hợp, hệ thống cơ sở lý luận về cạnh tranh chiến

lược tiếp cận từ các lý thuyết, học thuyết quan hệ quốc tế;

(ii), Phân tích chiến lược, chính sách đối ngoại của Mỹ và

Trung Quốc về cạnh tranh chiến lược tại Đông Nam Á;

(iii), Phân tích thực trạng cạnh tranh chiến lược Mỹ -

Trung ở Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020 trên các

lĩnh vực là chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh

tế - thương mại, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác;

(iv), Nhận xét về kết quả cạnh tranh chiến lược Mỹ -

Trung tại Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020, tác động

của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, dự báo xu hướng vận

động trong tương lai và đưa ra hàm ý chính sách và kiến nghị

cho ASEAN và Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu: thực trạng cạnh tranh chiến lược

Mỹ - Trung tại Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về thời gian: từ năm 2009 đến năm 2020. Ngoài ra, đề

tài phân tích nội dung theo phân kỳ nhiệm kỳ Tổng thống.
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Về không gian: cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở khu

vực Đông Nam Á, trong đó có đề cập đến bối cảnh thế giới và

tình hình khu vực trong giai đoạn 2009-2020.

Về nội dung: luận án phân tích cơ sở lý luận và các chiến

lược, chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc tại Đông

Nam Á; từ đó đi sâu nghiên cứu thực trạng của cạnh tranh

chiến lược Mỹ - Trung ở khu vực Đông Nam Á từ năm 2009

đến năm 2020 và đưa ra nhận xét về cuộc cạnh tranh chiến

lược trên và dự báo xu hướng vận động trong tương lai. Luận

án tập trung nghiên cứu trong phạm vi của các lĩnh vực là

chính trị - ngoại giao; an ninh - quốc phòng; kinh tế - thương

mại; khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận: Luận án được nghiên cứu dựa trên phương

pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, các lý thuyết quan hệ

quốc tế mà chủ đạo là chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do và

chủ nghĩa kiến tạo.

4.2. Cách tiếp cận

Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận

án sử dụng một số cách tiếp cận chính sau:

- Cách tiếp cận cấp độ phân tích: Để tài tiếp cận theo các

cấp độ phân tích: (i), cấp độ phân tích cá nhân; (ii), cấp độ

phân tích trong nước; (iii), cấp độ phân tích liên quốc gia.
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- Cách tiếp cận hệ thống - cấu trúc: Đề tài nghiên cứu

cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đối với an ninh khu vực và

hệ thống quốc tế.

- Cách tiếp cận từ các mô hình phân tích: Sử dụng mô

hình “Lăng kính cạnh tranh” của Grant Mason để làm cơ sở

dự báo xu hướng vận động của cạnh tranh chiến lược Mỹ -

Trung ở Đông Nam Á.

4.3. Phương pháp nghiên cứu

Luận án áp dụng nhiều phương pháp được lồng ghép linh

hoạt, cụ thể như sau:

- Phương pháp lịch sử vì phạm vi thời gian nghiên cứu

của đề tài là từ năm 2009 đến năm 2020, tương ứng với 11

năm.

- Phương pháp phân tích chính sách được sử dụng nhằm

làm sáng tỏ chiến lược, chính sách đối ngoại của Mỹ và

Trung Quốc ở Đông Nam Á.

- Phương pháp phân tích địa - chính trị được sử dụng để

thấy rõ lợi ích chiến lược, mục tiêu chiến lược của Mỹ và

Trung Quốc trong tranh giành ảnh hưởng đối với khu vực.

- Phương pháp logic, so sánh hệ thống được sử dụng để

phân tích thực trạng của cuộc cạnh tranh chiến lược này và từ

đó đưa ra các xu hướng vận động trong tương lai.

- Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng để

thu thập và đánh giá các nguồn tài liệu liên quan đến đề tài.
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- Phương pháp dự báo sử dụng để đưa ra các xu hướng

vận động trong tương lai trên cơ sở của “Lăng kính cạnh

tranh” của Mason.

4.4. Khung phân tích luận án

5. Đóng góp của luận án

5.1. Đóng góp về mặt khoa học: Đề tài tổng hợp các nguồn

dữ liệu tạo thành một bức tranh toàn cảnh. Đặc biệt, đề tài vận

dụng các mô hình “Lăng kính cạnh tranh” của Grant Mason

trong phần dự báo. Từ đó, đóng góp tích cực về mặt khoa học.

5.2. Đóng góp về mặt thực tiễn: Đây là tài liệu tham khảo

cho các nhà ngoại giao và cho việc học tập, giảng dạy, nghiên

cứu về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và khu vực Đông

Nam Á.

6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo,

luận án được cấu trúc thành 04 chương chính:

Chương 1: Tổng quan tình hình lịch sử nghiên cứu
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Chương 2: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của cạnh

tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á từ năm 2009 đến

năm 2020

Chương 3: Thực trạng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung

ở Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020

Chương 4: Nhận xét về cạnh tranh chiến lược Mỹ -

Trung tại Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020 và dự báo

xu hướng vận động, tầm nhìn đến năm 2045 và hàm ý chính

sách cho ASEAN và Việt Nam

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tiếp cận từ cách nhìn

tổng quan là một trong những sự lựa chọn phổ biến của các

nhà nghiên cứu để đưa ra bức tranh tổng quát về hiện tượng

quan hệ quốc tế này. Để phân tích rõ hơn các công trình được

chia theo các nhóm nội dung sau: (i), Nhóm các công trình

nghiên cứu về chiến lược, chính sách đối ngoại của Mỹ và

Trung Quốc; (ii), Nhóm các công trình nghiên cứu về cạnh

tranh chiến lược Mỹ - Trung; (iii), Những công trình nghiên

cứu về dự báo cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã phác họa một

bức tranh khá hoàn chỉnh về cạnh tranh chiến lược Mỹ -

Trung ở Đông Nam Á như thực trạng, diễn biến và quá trình

tác động đến thế giới cũng như khu vực. Các nghiên cứu cũng

thể hiện thực trạng cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở
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Đông Nam Á trên các lĩnh vực bao gồm kinh tế, chính trị,

quân sự… Đồng thời, đề cập đến những tác động của cạnh

tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á đối với khu vực

và thế giới.

Vì thế, những nội dung chưa được nghiên cứu là:

(1) Thực trạng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông

Nam Á từ năm 2009 đến năm 2017.

(2) Sử dụng mô hình phân tích, khung phân tích, áp

dụng mô hình “Lăng kính cạnh tranh” của Mason trong dự

báo xu hướng vận động.

(3) Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung dưới nhiều nhiệm

kỳ Tổng thống.

(4) Nhân xét và dự báo dựa trên mô hình “Lăng kính

cạnh tranh” của Mason.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA

CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢCMỸ - TRUNG Ở ĐÔNG

NAM Á TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2020

2.1. Cơ sở lý luận của của cạnh tranh chiến lược

2.1.1. Phạm trù cạnh tranh chiến lược trong quan hệ quốc tế

Cạnh tranh chiến lược là một dạng đặc thù của cạnh tranh

trong quan hệ quốc tế và quan điểm của Mỹ đối với Trung

Quốc. Đặc biệt, cạnh tranh chiến lược là tình trạng một mối

quan hệ giữa các chủ thể quan hệ quốc tế khi một bên nhận

thức lợi ích cơ bản của họ đang bị đe dọa bởi bên đối lập.
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2.1.2. Cạnh tranh chiến lược trong lý thuyết quan hệ quốc tế

Theo chủ nghĩa hiện thực, cạnh tranh chiến lược trong

lĩnh vực chính trị, an ninh gắn bó mật thiết các nội dung về

quyền lực và an ninh. Theo chủ nghĩa tự do, cạnh tranh chiến

lược được định hình bởi các nguyên tắc, thể chế và giá trị tự

do. Các liên kết kinh tế - thương mại trở thành công cụ quan

trọng trong cạnh tranh chiến lược. Theo chủ nghĩa kiến tạo,

cạnh tranh chiến lược bị ảnh hưởng bởi động lực của bản sắc,

chuẩn mực và sự hiểu biết liên chủ thể.

2.2. Cơ sở thực tiễn của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung

ở Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020

2.2.1. Bối cảnh quốc tế và tình hình khu vực Đông Nam Á

từ năm 2009 đến năm 2020

Sự cạnh tranh của các cường quốc luôn là một vấn đề ảnh

hưởng lớn đến tình hình chính trị thế giới. Sự đan xen lợi ích

lẫn mâu thuẫn trên quy mô toàn cầu đã khắc sâu thêm mâu

thuẫn của các cường quốc trong thời đại mới. Đông Nam Á

có những phát triển quan trọng về chính trị, kinh tế và xã hội.

2.2.2. Vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á

Với vị thế địa chính trị, địa chiến lược, Đông Nam Á

luôn là nơi hội tụ đầy đu các mâu thuẫn của thời đại, vị trí

trung tâm địa chiến lược khi có các tuyến đường biển huyết

mạch đi qua và tồn tại nhiều điểm nóng an ninh phức tạp của

khu vực.
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2.2.3. Nhận thức chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối

với khu vực Đông Nam Á

2.2.3.1. Nhận thức chiến lược của Mỹ đối với khu vực Đông

Nam Á Cách tiếp cận và quan điểm của Mỹ đã có sự thay đổi

từ trung lập, không can dự đến can dự bằng nhiều hình thức

khác nhau [Vũ Đức Cường, 2022 tr.52-59].

2.2.3.2. Nhận thức chiến lược của Trung Quốc đối với khu

vực Đông Nam Á Trung Quốc chủ trương đàm phán song

phương với từng nước. Đây là chủ thể có ưu thế và thể hiện

vai trò như một cường quốc khu vực.

Tiểu kết Cạnh tranh chiến lược là một nội dung lớn trong

nghiên cứu quan hệ quốc tế lẫn thực tiễn chính trị. Đông Nam

Á có vị trí địa chiến lược quan trọng trong cạnh tranh chiến

lược Mỹ - Trung.

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CHIẾN

LƯỢCMỸ - TRUNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2020

3.1. Chiến lược, chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung

Quốc tại Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020

3.1.1. Chiến lược, chính sách đối ngoại của Mỹ

Những thay đổi về mặt chính sách xuất phát từ các

nguyên nhân liên quan đến chiến lược của Mỹ trên quy mô

toàn cầu. Sự chuyển dịch này là một bước đi có tính toán

nhằm nhằm nhắc nhở Trung Quốc rằng Mỹ đang theo dõi
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những diễn biến trong khu vực mà không có nhiều hành động

khiêu khích [Singer, 2020, tr.9].

3.1.2. Chiến lược, chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Theo quan điểm “thế giới quan hài hòa”, cùng với “Trỗi

dậy hòa bình”, sau đó được đổi thành “phát triển hòa bình”,

Trung Quốc áp dụng chính sách “láng giềng tốt”. Tập Cận

Bình trở thành người lãnh đạo của Trung Quốc từ năm 2012

bắt đầu việc tuyên truyền “Giấc mộng Trung Hoa” , mong

muốn khẳng định thế kỷ XXI là “Thế kỷ Trung Quốc”.

3.2. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trong lĩnh vực

chính trị - ngoại giao

Hai cường quốc công khai nhiều chiến lược, chính sách

đối đầu. Khi chiến tranh thương mại hai nước diễn ra, chủ

nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy tăng cao để bảo vệ nền

sản xuất quốc gia bằng cách áp đặt thuế quan, hạn chế nhập

khẩu và cạnh tranh nước ngoài, xuất phát từ Mỹ lan sang các

quốc gia khác.

3.3. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trong lĩnh vực an

ninh - quốc phòng

An ninh - quốc phòng là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược

lớn trong quan hệ Mỹ - Trung. Để duy trì hòa bình và ổn định,

Mỹ theo đuổi sự phát triển khả năng răn đe và lực lượng

phòng thủ của Mỹ nhằm có thể giải quyết mọi khía cạnh của

xung đột. Trong khi đó, Trung Quốc đáp trả bằng các yêu
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sách lãnh thổ ngày càng cứng rắn và mong muốn xây dựng

một quân đội “đẳng cấp thế giới” để bảo vệ lợi ích quốc gia

[DOD, 2022].

3.4. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trong lĩnh vực

kinh tế - thương mại

Mỹ ở trong tình thế khó khăn về cách tiếp cận hoặc đối

đầu với sức mạnh kinh tế cũng như ưu thế của Trung Quốc ở

Đông Nam Á. Trung Quốc duy trì tình trạng “cân bằng không

ổn định” mà không làm suy yếu ưu thế của Mỹ trong khu vực

[Odgaard, 2007, tr.54].

3.5. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trong lĩnh vực

khoa học – công nghệ

3.5.1. Triển khai công nghệ 5G Sự cạnh tranh ngày càng tăng

Mỹ và Trung Quốc thông qua việc triển khai 5G liên quan

đến sự kết nối chủ yếu doanh nghiệp nhà nước của Trung

Quốc với các yếu tố địa chính trị.

3.5.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Cả Mỹ và Trung

Quốc đều đang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số

ở Đông Nam Á như một phần trong chiến lược kinh tế và địa

chính trị.

3.5.3. An ninh mạng và quản trị dữ liệu Cả hai nước đều đang

cạnh tranh ảnh hưởng trong việc định hình các chuẩn mực và

tiêu chuẩn khu vực liên quan đến các lĩnh vực như trí tuệ

nhân tạo, công nghệ sinh học và thương mại kỹ thuật số.
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3.6. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trong lĩnh vực

khác

3.6.1. Tập hợp lực lượng Hai cường quốc thúc đẩy tập hợp

lực lượng thông qua các ảnh hưởng về kinh tế và chính trị

thông qua đa phương (ASEAN) và song phương (thắt chặt,

nâng cấp quan hệ đối tác).

3.6.2. Gia tăng ảnh hưởng về văn hóa Các sáng kiến về văn

hóa và quyền lực mềm được sử dụng để tăng cường ảnh

hưởng ở Đông Nam Á. Cuộc cạnh tranh “thể chế-giá trị” đã

trở thành tâm điểm.

Tiểu kếtMỹ và Trung Quốc đều có sự thay đổi về chính sách

đối ngoại. Các động thái của hai nước trên các lĩnh vực như

chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc

phòng, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác thể hiện

tầm quan trọng của Đông Nam Á trong bàn cờ chiến lược.

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VỀ CẠNH TRANH

CHIẾN LƯỢCMỸ - TRUNG TẠI ĐÔNG NAM Á

TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2020, DỰ BÁO XU

HƯỚNG VẬN ĐỘNG, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KHUYẾN NGHỊ

CHO VIỆT NAM

4.1. Nhận xét về kết quả cạnh tranh chiến lược Mỹ -

Trung tại Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020
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4.1.1. Trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao Mỹ đã có

những tính toán sai lầm về chiến lược trong những giai

đoạn trước và khiến cục diện đối đầu trong quan hệ Mỹ

- Trung là không thể tránh khỏi.

4.1.2. Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng Mỹ vẫn là

quốc gia đứng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh -

quốc phòng và là sự lựa chọn tối ưu đối với các quốc

gia Đông Nam Á.

4.1.3. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại Trung

Quốc đang có lợi thế nhiều hơn trong cuộc cạnh tranh ở

lĩnh vực kinh tế - thương mại tại Đông Nam Á.

4.1.4. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ Trung

Quốc chưa thể đuổi kịp Mỹ về tiềm lực công nghệ,

nhưng đã đuổi kịp trong viễn thông mạng 5G hay một

phần của trí tuệ nhân tạo.

4.1.5. Trong lĩnh vực khác

4.1.5.1. Tập hợp lực lượng Hai cường quốc đã có nhiều

nỗ lực trong tập hợp lực lượng, tuy vậy, các quốc gia

Đông Nam Á đều có ứng xử thận trọng và tránh việc

“chọn bên” trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ -

Trung.

4.1.5.1. Gia tăng ảnh hưởng về văn hóa Ảnh hưởng của

Trung Quốc ngày càng phổ biến nhưng chưa thể sánh
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được với tầm ảnh hưởng của Mỹ và sự hấp dẫn với mô

hình phát triển của Trung Quốc vẫn còn hạn chế.

4.2. Nhận xét về tác động cạnh tranh chiến lược Mỹ

- Trung ở Đông Nam Á từ năm 2009 đến năm 2020

4.2.1. Trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao Các nước

Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức phức

tạp trong việc điều hướng mối quan hệ với Mỹ và

Trung Quốc trong khi vẫn bảo vệ chủ quyền và lợi ích.

4.2.2. Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng Tranh

chấp Biển Đông là tâm điểm khi cả hai cường quốc đều

khẳng định lợi ích của mình.

4.2.3. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại Cuộc chiến

thương mại tác động trực tiếp đến Đông Nam Á, khi

một số công ty Mỹ bắt đầu tái cơ cấu chuỗi cung ứng và

di dời một số cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang khu

vực Đông Nam Á

4.2.4. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ Hai cường

quốc tìm cách mở rộng ảnh hưởng công nghệ thông qua

đầu tư, quan hệ đối tác và các sáng kiến hợp tác để chi

phối thị trường công nghệ tại khu vực.

4.2.5. Trong lĩnh vực khác

4.2.5.1. Tập hợp lực lượng Cạnh tranh chiến lược giữa

hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay

gắt trên phạm vi toàn cầu, và một trong số chiến trường
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chính là Đông Nam Á nên quá trình thúc đẩy tập hợp

lực lượng được đẩy mạnh.

4.2.5.1. Gia tăng ảnh hưởng về văn hóa Sự cạnh tranh

giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn đến sự cạnh tranh về

các giá trị và chuẩn mực ở Đông Nam Á, khi các quốc

gia điều hướng giữa các tầm nhìn cạnh tranh nhau về

quản trị, phát triển và trật tự quốc tế.

4.3. Dự báo về xu hướng vận động của cạnh tranh

chiến lược Mỹ - Trung tại Đông Nam Á và tầm nhìn

đến năm 2045

4.3.1. Cơ sở dự báo: Mô hình “Lăng kính cạnh tranh”

của Mason Sự phức tạp khi xác định bằng phương pháp

“tuyến tính”, “Lăng kính cạnh tranh” của Grant Mason

được đưa ra vào năm 2019 đã thể hiện rõ sự phức tạp đa

chiều của các chủ thể [Begley, 2020, tr.9-10].

4.3.2. Dự báo về xu hướng vận động của cạnh tranh

chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á và tầm nhìn đến

năm 2045

4.3.2.1. Xu hướng 1: Ưu thế nghiêng về phía Mỹ Mỹ

sẽ giữ vai trò trung tâm của mình và đảm bảo hòa bình,

ổn định của khu vực thông qua quan hệ an ninh song

phương và quan hệ kinh tế đa phương.

4.3.2.2. Xu hướng 2: Ưu thế nghiêng về phía Trung

Quốc và trật tự “chiến tranh Lạnh” kiểu mới hình



16

thành Trật tự lưỡng cực của 2 cường quốc có thể hình

thành. Trong tình huống này, các cam kết liên minh sẽ

cố định hơn là linh hoạt.

4.3.2.3. Xu hướng 3: Đông Nam Á phức tạp với sự tham

gia của nhiều chủ thể Đông Nam Á với sự tham gia

của nhiều chủ thể trở thành khu vực khó đoán định khi

hợp tác, cạnh tranh đan xen, chồng chéo. Đây cũng là

thời cơ cho ASEAN thể hiện vai trò của mình.

4.4. Hàm ý chính sách và khuyến nghị cho Việt Nam

4.4.1. Hàm ý chính sách và kiến nghị cho Việt Nam với

cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung bao gồm: (i), Tăng

cường hợp tác với Mỹ; (ii), Kiên trì theo đuổi đường lối

đối ngoại độc lập - tự chủ, chính sách đa phương hóa,

đa dạng hóa, hội nhập quốc tế và cân bằng chiến lược

trong quan hệ với các nước lớn; (iii), Chiến lược phòng

ngừa rủi ro.

4.4.2. Hàm ý chính sách khuyến nghị cho Việt Nam với

tư cách là thành viên của ASEAN ASEAN để đóng vai

trò chủ động trong việc định hình động lực của cuộc

cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung như một nền tảng

trung lập cho đối thoại và gắn kết giữa các quốc gia

thành viên và đối tác bên ngoài.

Tiểu kết Khi siêu cường duy nhất của thế giới đối

đầu với đối thủ một cường quốc trỗi dậy đang muốn xét



17

lại, diễn biến của cuộc cạnh tranh chiến lược này sẽ

định hình bối cảnh khu vực và thế giới trong tương lai

và đặt ra nhiều thách thức về chính sách đối với

ASEAN và Việt Nam.

KẾT LUẬN

Chiến lược gia người Mỹ Zbigniew Brzezinski

nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong thống trị lục địa

Âu - Á đối với cường quốc sẽ liên quan đến việc kiểm

soát hai trong số ba khu vực sản xuất kinh tế tiên tiến

nhất thế giới, từ đó giành được sự phục tùng của châu

Phi, sự ủng hộ của phương Tây về địa chính trị đối với

khu vực ngoại vi với trung tâm thế giới. Một vấn đề mà

nhiều chiến lược gia Mỹ phải đối mặt là làm thế nào để

phân tích sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, vì

cạnh tranh bao trùm nhiều vấn đề khác nhau giữa Mỹ

và Trung Quốc. Tương tự như cách các xung đột quân

sự thường có nhiều chiến trường, việc nghiên cứu cạnh

tranh thành các khía cạnh có thể hữu ích hơn, thừa nhận

rằng cạnh tranh trong từng khu vực phụ thuộc có thể

liên quan đến các chủ thể, sự tương tác và động lực

khác nhau. Động lực chính thúc đẩy cạnh tranh Mỹ -

Trung là theo đuổi quyền lực và an ninh; địa vị và uy

tín; sự thịnh vượng kinh tế và quyền lực; kiểm soát và

tiếp cận các nguồn tài nguyên; yêu sách về lãnh thổ
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hoặc chủ quyền; các giá trị và hệ tư tưởng; khả năng

định hình trật tự quốc tế thông qua các quy tắc, chuẩn

mực và thể chế. Vì vậy, sự “bất định”, “khó dự đoán”

của tình hình thế giới, khu vực và động thái của các

quốc gia liên quan trong khu vực luôn là “bài toán khó”

cho các nhà hoạch định chính sách đối ngoại. Các quốc

gia hiện nay đều đang quan sát và điều chỉnh chính sách

đối ngoại theo hướng thận trọng, khéo léo và tranh thủ

lợi thế quốc gia nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Cả hai

quốc gia Mỹ và Trung Quốc đều nhiều ảnh hưởng từ

nhiều tác nhân một lúc trong cuộc cạnh tranh chiến

lược ngày càng căng thẳng hiện nay. Hai chủ thể có

mối quan hệ phụ thuộc về kinh tế và cần sự hợp tác về

an ninh và các vấn đề toàn cầu.

Đông Nam Á phải đối mặt với một thế giới bị chia

rẽ, các đường đứt gãy về chiến lược, kinh tế và tư tưởng

[Grano, 2023, tr.11]. Cuộc cạnh tranh chiến lược lâu dài

của Mỹ với Trung Quốc rất phức tạp và bao gồm nhiều

lĩnh vực có liên quan với nhau là chính trị - ngoại giao,

an ninh - quốc phòng và kinh tế - thương mại. Sau khi

lên cầm quyền, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack

Obama đã kỳ vọng tích cực can dự để đưa Trung Quốc

tuân theo trật tự của thế giới như là một quốc gia có

trách nhiệm. Chính quyền Tổng thống Obama triển khai
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“Xoay trục” hay “ Tái cân bằng” trong tiếp cận với

châu Á và phù hợp với chính sách chiến lược dài hạn

của Mỹ. Mong muốn duy trì ưu thế chiến lược của Mỹ

đã được thể hiện rất rõ ràng và gửi thông điệp đến

Trung Quốc về cách phân bổ nguồn lực. Chính sách

chiến lược dài hạn của Mỹ là duy trì vị thế cường quốc

thống trị ở Tây Âu, Trung Đông và Đông Á. Chính sách

“Xoay trục” sang châu Á nhấn mạnh vào khu vực quan

trọng nhất trên thế giới, nhằm đảm bảo rằng mục tiêu

dài hạn khi đối mặt với những biến đổi do sự phát triển

nhanh về kinh tế và ảnh hưởng của Trung Quốc.

Tầm nhìn của Mỹ dựa trên việc duy trì tự do và cởi

mở trong khu vực cũng như đảm bảo an ninh và ổn định.

Tầm nhìn của Trung Quốc là lấy nước này làm trung

tâm, bao gồm mở rộng sức mạnh, thúc đẩy hội nhập

khu vực và phụ thuộc vào Trung Quốc, hạn chế vai trò

của các cường quốc bên ngoài và đưa Đông Nam Á

dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc. Các nhà phân tích

cho rằng một “Trung Quốc trỗi dậy” chỉ tuân theo luật

khi các luật lệ đó phù hợp với lợi ích của nước này và

sẵn sàng va chạm và đối đầu với lợi ích của các nước

khác, kể cả siêu cường Mỹ. Đồng thời, dưới chính

quyền Donald Trump, ở giai đoạn từ năm 2017 đến

năm 2020, Mỹ thách thức Trung Quốc trong năm lĩnh
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vực chính: (i), Kiểm soát vùng vành đai Ấn Độ Dương -

Thái Bình Dương; (ii), Thương mại và kinh tế; (iii),

Tiêu chuẩn kỹ thuật; (iv), Sự thống trị về công nghệ;

(vi), Sự phát triển về quân sự [Tellis, 2020, p .2]. Thay

đổi quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ - Trung là việc

Mỹ thừa nhận rằng Trung Quốc đã phát triển thành một

đối thủ cạnh tranh chiến lược dưới thời Tổng thống

Donald Trump. Thời kỳ của Tổng thống Barack Obama

cũng đã thừa nhận thực tế này nhưng chưa thừa nhận

một cách công khai dù vẫn tiến hành các chiến lược

phòng ngừa đối với Trung Quốc. Một tuyên bố công

khai đóng vai trò quan trọng để phát động một cuộc

cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc. Nói cách

khác, Mỹ đã chấp nhận thực tế cạnh tranh Mỹ - Trung

và sự trỗi dậy của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến lợi ích

của nước Mỹ. Sự phục hồi vai trò của Mỹ ở Đông Nam

Á là cần thiết và phù hợp với tình hình khu vực.

Đông Nam Á tiếp tục trở thành khu vực tăng

trưởng nhanh và năng động nhất thế giới với xu thế chủ

đạo là hợp tác và phát triển. Các cường quốc lẫn các

quốc gia Đông Nam Á tiếp tục điều chỉnh chính sách

đối ngoại theo hướng gia tăng ảnh hưởng. Xét về các

mối quan hệ của trật tự quyền lực, quan hệ Mỹ - Trung

chính là mối quan hệ có ảnh hưởng lớn đến khu vực
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Đông Nam Á. Với xu hướng quyền lực chuyển dịch từ

Tây sang Đông từ đầu thế kỷ XXI, Đông Nam Á nằm

trong tâm điểm thu hút sự quan tâm của cả Mỹ và

Trung Quốc với tư cách là hai nước lớn hàng đầu thế

giới và khu vực. Với vị thế là giao điểm của hai đại

chiến lược của Trung Quốc và Mỹ, Đông Nam Á trở

thành địa bàn có ý nghĩa quyết định sự thành bại của

từng chiến lược, vì thế nó trở thành địa bàn tranh chấp,

lôi kéo quyết liệt của cả Mỹ và Trung Quốc. Như vậy,

sự vận động của hệ thống phân bố quyền lực khu vực

Đông Nam Á liên quan nhiều đến diễn biến của mối

quan hệ Mỹ - Trung hiện nay. Đồng thời, mối quan hệ

Trung - Mỹ tiếp tục ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế khu

vực cũng như chính sách đối ngoại của các quốc gia

trong vùng.

Về mặt quân sự, Biển Đông nổi bật như một điểm

nóng. Các yêu sách lãnh thổ và việc xây dựng đảo nhân

tạo của Trung Quốc đã gây tranh cãi, đặc biệt với các

hoạt động tự do hàng hải dẫn đầu của Mỹ. Ở khu vực

Đông Nam Á, Biển Đông được xem là khu vực trọng

điểm của sự cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Trong

khi đó, theo Alfred Thayer Mahan, “các trạm dừng

chân trên đường hàng hải” nhiều khi mang “mục đích

phòng thủ và chiến tranh”, đóng vai trò như các “các vị
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trí trọng yếu mang tính chiến lược” [Mahan, 2013, 68].

Nói cách khác, Biển Đông, với vị thế địa chiến lược,

đang là trung tâm của khu vực địa chiến lược ở châu Á

- Thái Bình Dương, thậm chí là lục địa Á - Âu. Mỹ và

Trung Quốc có cuộc cạnh tranh căng thẳng về chiến

lược với những tranh chấp lãnh hải, không vận tại Biển

Đông. Trong bối cảnh phức tạp và nhiều lợi ích đan xen

của khu vực, tình hình Biển Đông phức tạp hơn chứ

không đơn thuần là mô hình nhị phân dựa trên “hòa

bình” hoặc “xung đột” của hai đối thủ cạnh tranh chiến

lược [Mason, 2019]. Theo Hayton, Biển Đông là khu

vực đầu tiên tham vọng của Trung Quốc đối đầu trực

tiếp với quyết tâm chiến lược của Mỹ [Hayton, 2014].

Các yêu sách chủ quyền thể hiện sự bành trướng lãnh

thổ của Trung Quốc và các chiến thuật quốc gia này

đang sử dụng để đạt được mục tiêu ở Biển Đông là rất

quan trọng đối Mỹ và các quốc gia khác có lợi ích trong

việc duy trì một trật tự thế giới hòa bình, dựa trên luật

pháp và tự do thương mại, tự do hàng hải. Do đó, vùng

biển trải rộng trên 3,5 triệu km2 trở thành nơi mà bản

chất đối lập giữa Trung Quốc và Mỹ có khả năng cao

dẫn đến xung đột [Scobell, 2018, tr.199-224].

Trong lịch sử, quá trình chuyển đổi quyền lực toàn

cầu đã diễn ra đầy biến động. Bẫy Thucydides, một



23

thuật ngữ do học giả Graham Allison của Harvard đặt

ra, ám chỉ những căng thẳng nảy sinh khi một cường

quốc đang lên đe dọa vượt qua một cường quốc hiện có,

một tình huống được mô tả trong Chiến tranh

Peloponnesian giữa Athens và Sparta. Đối với Mỹ và

Trung Quốc, rủi ro đều cao như nhau, nhưng vũ khí hạt

nhân, các nền kinh tế liên kết với nhau và các thể chế

toàn cầu sẽ tạo thêm nhiều phức tạp. Về mặt kinh tế, sự

trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc đã biến nước này

từ một nước tham gia tương đối nhỏ thành nền kinh tế

lớn thứ hai thế giới, thách thức quyền bá chủ kinh tế

của Mỹ. Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đầy tham

vọng của Trung Quốc cũng như dự án cơ sở hạ tầng

rộng lớn kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi, là minh

chứng cho khát vọng toàn cầu của nước này. Mặt khác,

Mỹ, cảnh giác với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của

Trung Quốc, đã đẩy lùi các hành vi thương mại không

công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ thông qua

các cuộc chiến thương mại và lệnh trừng phạt. Khi cả

hai quốc gia đều tranh giành ưu thế kinh tế, thương mại

quốc tế sẽ là một chiến trường lớn. Các đồng minh và

các quốc gia trung lập có thể thấy mình phải chọn phe

hoặc khéo léo điều hướng mạng lưới liên minh kinh tế
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phức tạp, điều này có thể định hình lại chuỗi cung ứng

toàn cầu và ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi.

Tương lai của sự cạnh tranh Mỹ - Trung không

nhất thiết phải dẫn đến đối đầu trực tiếp. Ngoại giao,

đối thoại và tìm ra điểm chung, đặc biệt là về các vấn

đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, đại dịch và phổ biến

vũ khí hạt nhân, có thể mở đường cho sự hợp tác. Ngoài

ra, các thể chế quốc tế có thể đóng vai trò trung gian,

đảm bảo cạnh tranh được duy trì lành mạnh và không

dẫn đến xung đột. Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc, nhận

thức sai lầm và phản ứng, hành động của bên thứ ba có

thể làm leo thang căng thẳng. Vì vậy, cơ chế quản lý

khủng hoảng và các kênh liên lạc mở là rất quan trọng.

Tương lai cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và

Trung Quốc chắc chắn sẽ định hình của thế kỷ 21. Quỹ

đạo của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng

đến chính trị, kinh tế và an ninh toàn cầu. Mặc dù cạnh

tranh là không thể tránh khỏi nhưng điều cần thiết đối

với cả hai quốc gia và cộng đồng quốc tế là đảm bảo

rằng sự cạnh tranh này vẫn ở dưới ngưỡng xung đột,

nhấn mạnh hợp tác hơn là đối đầu. Tương lai chung của

khu vực và thế giới rất có thể phụ thuộc vào sự cân

bằng này.


